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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số:  128/BC-UBTVQH13
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà Nội, ngày 20  tháng 4 năm 2012 


BÁO CÁO
Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bảo hiểm tiền gửi

Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã cho ý kiến tại tổ và hội trường về dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi. Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhất trí với nội dung do Chính phủ trình; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến cho dự án Luật. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3.
Tiếp theo đó, ngày 06/01/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo  Thường trực Ủy ban Kinh tế phối hợp với Văn phòng Quốc hội gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, và các cơ quan hữu quan về dự thảo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật. Tại phiên họp thứ 6 (tháng 3/2012), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến một số nội dung lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi như sau:

1. Đối tượng được bảo hiểm tiền gửi 

Về vấn đề này, có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất, đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật, chỉ bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân. 

- Loại ý kiến thứ hai, một số ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng được tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm thu hút vốn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: đối với cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, việc quản lý tài chính phải tuân theo các quy định của các cơ quan, tổ chức và đối với doanh nghiệp cũng được quản lý chặt chẽ theo quản trị doanh nghiệp, theo quy chế nội bộ và văn bản pháp quy hiện hành. Do vậy, các tổ chức này không để nguồn tiền tạm thời nhàn rỗi tại quỹ hoặc sử dụng vào việc khác không phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất theo loại ý kiến thứ nhất, chỉ bảo hiểm tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân được quy định như trong dự thảo Luật trình Quốc hội.
2. Mô hình tổ chức bảo hiểm tiền gửi
Về vấn đề này, có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất: đa số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật, theo đó giữ nguyên mô hình Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) do Thủ tướng Chính phủ thành lập như hiện nay và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý nhà nước. 

- Loại ý kiến thứ hai: một số ý kiến đề nghị Tổ chức bảo hiểm tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập và quản lý nhà nước, trực thuộc cơ cấu, tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Ngày 13/01/2012, Chính phủ đã có Tờ trình số 05/TTr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức BHTGVN như dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2011). Theo đó, BHTGVN là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc cơ cấu, tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập, quy định cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước đối với tổ chức BHTG.
Do vấn đề này còn có ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội với 2 phương án như sau:
Phương án 1: như ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội tại nhóm ý kiến thứ nhất.

Phương án 2: theo đề nghị của Chính phủ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề xuất theo Phương án 1 vì các lý do sau:
- Về bản chất, tổ chức bảo hiểm tiền gửi là định chế tài chính với hoạt động chuyên môn là hoạt động tài chính (bảo hiểm), có nhiệm vụ góp phần bảo đảm sự ổn định của thị trường tài chính nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. 

- Trên thực tế, từ năm 1999 Thủ tướng Chính phủ đã thành lập BHTGVN với tư cách là một tổ chức tài chính nhà nước, không phải là một đơn vị trực thuộc cơ cấu, tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhưng chưa giao cụ thể cơ quan thay mặt Chính phủ quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi.

Vì vậy, để bảo đảm sự phù hợp với bản chất của tổ chức BHTGVN và pháp luật hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tổ chức này.

3. Mô hình hoạt động và chức năng giám sát của tổ chức BHTG

Về vấn đề này, có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất, đa số ý kiến nhất trí tổ chức bảo hiểm tiền gửi hoạt động theo mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng như quy định tại dự thảo Luật. Đồng thời tổ chức BHTGVN thực hiện chức năng giám sát từ xa và tham gia quá trình thanh lý, xử lý tài sản của các tổ chức tham gia bảo hiểm.

- Loại ý kiến thứ hai, một số ý kiến đề nghị tổ chức bảo hiểm tiền gửi hoạt động theo mô hình giảm thiểu rủi ro và BHTGVN cần phải có một hệ thống giám sát toàn bộ các hệ thống tổ chức tín dụng tham gia vào bảo hiểm tiền gửi nhằm ngăn ngừa rủi ro.
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật vì mô hình giảm thiểu rủi ro là mô hình phù hợp với các quốc gia có nền kinh tế phát triển và Ngân hàng trung ương hoạt động độc lập, không thực hiện chức năng quản lý nhà nước; hệ thống tổ chức tín dụng quốc gia phát triển ở trình độ cao; đồng thời tổ chức bảo hiểm tiền gửi bảo đảm năng lực tài chính.  

Xét trong điều kiện trình độ phát triển của nước ta, BHTGVN hoạt động theo mô hình chi trả với quyền hạn mở rộng là phù hợp với mục đích và sự cần thiết xây dựng Luật, cũng như phù hợp với đặc thù trong điều hành chính sách tiền tệ quốc gia và yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống tài chính quốc gia. Các chức năng thanh tra tại chỗ, giám sát trực tiếp, hỗ trợ tài chính, can thiệp vào hoạt động nội bộ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi sẽ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thể tham gia vào quá trình giám sát từ xa trên cơ sở thông tin của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhận được từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tránh trùng lắp, chồng chéo gây cản trở hoạt động của các tổ chức tín dụng. Mặt khác, dự thảo Luật (tại Khoản 12 Điều 13) quy định tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, thanh lý, xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi... theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, do vậy cũng đảm bảo cho BHTGVN thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và xác định rõ giới hạn của BHTGVN trong việc bảo đảm an toàn hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia. 
4. Loại tiền gửi được bảo hiểm

Về vấn đề này, có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất, đa số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật, chỉ bảo hiểm đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam.
- Loại ý kiến thứ hai, một số ý kiến đề nghị xem xét việc bảo hiểm tiền gửi đối với tiền gửi bằng ngoại tệ và kim loại quý (vàng…) vì nhà nước đang khuyến khích kiều hối và thu hút tiền gửi bằng ngoại tệ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: Chính sách quản lý ngoại hối Việt Nam thống nhất quản lý, chỉ sử dụng đồng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam, nguyên tắc là người dân được phép mua ngoại tệ khi có nhu cầu hợp pháp và phải bán cho ngân hàng khi không có nhu cầu sử dụng, kể cả người nước ngoài sinh sống, làm việc, học tập hoặc đi du lịch tại Việt Nam cũng phải thực hiện nguyên tắc này. Tuy nhiên, Việt Nam tôn trọng quyền sở hữu về ngoại tệ và vàng của người dân, để thu hút nguồn vốn này trong dân, Nhà nước đã cho phép người dân được gửi ngoại tệ và vàng tại ngân hàng. Đồng thời, Nhà nước khuyến khích người dân bán lại ngoại tệ cho ngân hàng mà không tích trữ ngoại tệ. Bảo hiểm tiền gửi đối với ngoại tệ và kim loại quý có thể tạo ra cách hiểu không chính xác là Nhà nước khuyến khích việc tích trữ ngoại tệ và kim loại quý, điều này sẽ không nhất quán với chính sách quản lý ngoại hối.
Hơn nữa, việc người dân quyết định giữ tài sản của mình dưới dạng ngoại tệ hay kim loại quý là một hình thức tự phòng ngừa rủi ro do lo ngại sự mất giá của đồng nội tệ. Việc bảo hiểm tiền gửi bằng ngoại tệ và kim loại quý sẽ tạo tâm lý thiếu tin tưởng vào sự ổn định của giá trị đồng tiền, có thể gây xáo trộn thị trường tiền tệ, khó kiểm soát hiệu quả quá trình điều hành chính sách tiền tệ. Để huy động vàng thuộc sở hữu của người dân đưa vào đầu tư phát triển sản xuất, Chính phủ cần có đề án huy động và sử dụng phù hợp. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất theo loại ý kiến thứ nhất, chỉ bảo hiểm tiền gửi đối với tiền gửi bằng Đồng Việt Nam được quy định như trong dự thảo Luật trình Quốc hội. 
5. Phí bảo hiểm tiền gửi
Về vấn đề này, có hai loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất: một số ý kiến nhất trí không quy định cứng nhắc mức phí bảo hiểm tiền gửi trong dự thảo Luật mà giao Thủ tướng Chính phủ quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.  

- Loại ý kiến thứ hai: một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định nguyên tắc, tiêu chí tính phí bảo hiểm tiền gửi, theo đó tính phí bảo hiểm tiền gửi trên cơ sở định mức tín nhiệm, mức độ rủi ro của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi hoặc quy định ngay mức phí BHTG cụ thể trong luật.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: về bản chất, phí bảo hiểm tiền gửi không phải là một loại phí hành chính như quy định trong Pháp lệnh về phí và lệ phí, mà là một hình thức đề phòng rủi ro của hệ thống tổ chức tín dụng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển quỹ bảo hiểm tiền gửi, góp phần đảm bảo tổ chức bảo hiểm tiền gửi đủ năng lực tài chính để xử lý, giải quyết khi có tình huống xảy ra. Việc xác định phí bảo hiểm tiền gửi dựa trên định mức tín nhiệm của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là cần thiết nhằm đảm bảo sự công bằng cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Từ năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tiến hành xếp loại các tổ chức tín dụng theo mức độ tín nhiệm nên việc thu phí bảo hiểm tiền gửi trên cơ sở này là khả thi. Ngoài ra, mức phí bảo hiểm cũng cần linh hoạt cần thiết để đảm bảo ổn định thị trường tài chính - tiền tệ quốc gia.
Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội quy định nội dung này trong dự thảo Luật theo hướng giao Chính phủ quyết định khung phí bảo hiểm tiền gửi để phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ. Trên cơ sở khung phí này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức phí cụ thể cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền dựa trên đánh giá, phân loại các tổ chức tín dụng. 
6. Về hạn mức trả tiền bảo hiểm

Về vấn đề này, có hai loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất, đa số ý kiến nhất trí giao Thủ tướng Chính phủ quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm trong từng thời kỳ theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, về lâu dài cần nghiên cứu để quy định một hạn mức trả tiền bảo hiểm cụ thể ngay trong Luật.

- Loại ý kiến thứ hai, một số ý kiến đề nghị quy định một hạn mức trả tiền bảo hiểm cụ thể, đồng thời quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh khi cần thiết, vừa bảo đảm sự ổn định của Luật, vừa tạo sự linh hoạt trong triển khai thực hiện hoặc đề nghị quy định mức tối đa chi trả và giao Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể trong từng thời kỳ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo như sau: để bảo đảm tính minh bạch và tạo lòng tin cho người dân, về lâu dài cần quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm cụ thể ngay trong Luật. Tuy nhiên, trong điều kiện cụ thể của nước ta hiện nay đang tiến hành tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và năng lực tài chính của tổ chức BHTGVN còn hạn chế, đồng thời nhằm tăng tính linh hoạt trong điều hành và phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giao Chính phủ quy định và điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm theo từng thời kỳ trên cơ sở đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như trong dự thảo Luật trình Quốc hội. 
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi. Ngoài những vấn đề tiếp thu, giải trình trên đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan rà soát, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản và được thể hiện như trong dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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